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	             Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1/ Dấu hiệu chia hết.
	
	Tìm được các số chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.
	Biết vận dụng dấu hiệu chia hết để tìm a, b
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ  
	
	4
2,0
20%
	1
0,5
5%
	
	5
2,5
25%

	2/ Số nguyên tố. Hợp số.
	Biết được số nguyên tố, hợp số.
	Biết một tổng là số nguyên tố hay hợp số.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ  
	1
1,0
10%
	1
0,5
5%
	
	
	2
1,5
15%

	3/ Ước và Bội.
	
	Tìm được ước, bội của một số cho trước.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ  
	
	2
2,0
20%
	
	
	2
2,0
20%

	4/ ƯCLN,  BCNN.
	
	
	Biết vận dụng các quy tắc tìm ƯCLN và BCNN để giải toán
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ  
	
	
	2
3,5
35%
	
	2
3,5
35%

	5/ Phép chia có dư.
	
	
	
	Vận dụng linh hoạt các quy tắc phép chia để giải bài toán.
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ  
	
	
	
	1
0,5
5%
	1
[bookmark: _GoBack]0,5
5%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm 
Tỉ lệ
	1
1,0
10%
	7
4,5
45%
	3
4,0
40%
	1
0,5
5%
	12
10
100%



